[bookmark: _GoBack]          MA TRẬN ĐỀ ĐỀ XUẤT THI THỬ VÀO 10 NĂM 2021-2022
                                                     MÔN TOÁN

		         
                              Cấp độ

 Chủ đề
	
Nhận biết
	
Thông hiểu
	    
          Vận dụng        


		    
                                      Cộng 
 

	
	
	
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	

	Chủ đề 1: Rút gọn biểu thức và các câu hỏi liên quan 
	
	
	
	
	

	Bài số 1
Số điểm
Tỉ lệ %
	1a
0,5đ
5%
	1b
1,0đ
10 %
	1c
0,5đ
5%
	

	
2đ
20%

	Chủ đề 2: Giải bài toán bằng cách lập phương trình  hoặc hệ phương trình 
	
	
	
	
	

	Bài số 2
Số điểm
Tỉ lệ %
	2a
	
1,0đ
10%
	
0,5đ
5%
	
	
1,5đ
15%

	Chủ đề 3 : Hình học không gian  
	
	
	
	
	

	Bài số 2
Số điểm
Tỉ lệ %
	2b
0,5đ
5%
	2b
0,5đ
5%

	
	

	1,0đ
10%

	Chủ đề 4 : Giải hệ phương trình 
	
	
	
	
	

	Bài số 3
Số điểm
Tỉ lệ %
	3.1
1,0 đ
10 %
	
	
	
	
1,0đ

10%

	Chủ đề 5 : Đồ thị hàm số 
	
	
	
	
	

	Bài số 3
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	3.2a
0,5đ
5%
	3.2b
0,5đ
5%
	
	
1,0đ
10%

	Chủ đề 6: Hình học phẳng
	
	
	
	
	

	Bài số 4
Số điểm
Tỉ lệ %
	4.a
1,0đ
10%
	4.b
1,0đ
10%
	4.c
0,5đ
5%
	4.c
0,5đ
5%
	
3,0đ
30%

	Chủ đề 7 : Tìm max, min, giải phương trình vô tỉ...
	
	
	
	
	

	Bài số 5
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	
	
	

0,5đ
5%
	

0,5đ
5%

	Tổng số bài
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	
3,0đ
30%
	

4,0đ
40%
	

2,0đ
20%
	

1,0đ
10%
	 
10đ
100%






















	PHÒNG GDĐT HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS BIÊN GIANG
	ĐỀ ĐỀ XUẤT THI THỬ VÀO 10 NĂM 2021-2022
MÔN TOÁN
(Thời gian làm bài: 120 phút)







Bài 1 (2điểm) Cho biểu thức   và   với 


a) Tính giá trị của  khi 

b) Chứng minh  



c) Với . Tìm  thỏa mãn 
Bài 2 (2,5 điểm) 
a) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình
Một đội thợ mỏ phải khai thác 216 tấn than trong một thời gian nhất định. Ba ngày đầu, mỗi đội khai thác theo đúng định mức. Sau đó, mỗi ngày họ đều khai thác vượt mức 8 tấn. Do đó họ khai thác được 232 tấn và xong trước thời hạn 1 ngày. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày đội thợ phải khai thác bao nhiêu tấn than?
b) Tính thể tích  hộp sữa hình trụ có chiều cao 17cm và đường kính đáy 12cm
Bài 3 (2 điểm)

1) Giải hệ phương trình 	



2) Cho  và đường thẳng  ( là tham số)





a) Tìm  để đường thẳng  cắt  tại hai điểm phân biệt  và   





b) Gọi hoành độ của  và   lần lượt là  . Tìm  để  .












Bài 4 (3 điểm) Cho đường tròn tâm , và dây  cố định không đi qua . Trên cung lớn  lấy điểm  sao cho  . Kẻ đường kính .  là hình chiếu của  trên  .  là trung điểm của .

a) Chứng minh 4 điểm cùng thuộc một đường tròn.



b) Kẻ  tại . Chứng minh 







c) Gọi  là hình chiếu của  trên . Chứng minh  cân và khi  di chuyển trên cung lớn  thì tâm đường tròn ngoại tiếp  là một điểm cố định. 


Bài 5 (0,5 điểm). Tìm giá trị nhỏ nhất  của biểu thức  với  là các số thực và x>1,y>1
-------- Hết -------


ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
	Bài
	Đáp án
	Điểm

	


1




(2,đ)
	a) Với x=25 thỏa mãn ĐKXĐ



Thay vào biểu thức  ta được . Vậy A= tại x=25

Vậy

c) 
Suy ra :




Mà với thì 

Từ (thỏa mãn ĐKXĐ)
	

0,5đ




0,25đ



0,5đ

0,25đ







0.25đ






0.25đ

	



2







(2,5 đ)
	a) Gọi số tấn than mỗi ngày đội thợ phải khai thác
 theo kế hoạch là x ( tấn)
 (x >0)

=> Thời gian dự định làm là  (ngày)
Số tấn than 3 ngày đầu khai thác được là: 3x ( tấn) 
Thời gian khai thác lúc sau là :

         (ngày)
Thời gian thực tế đội khai thác là :

         (ngày)

Do thực tế xong trước 1 ngày  nên ta có phương trình :	 

	 

Vậy theo kế hoạch, mỗi ngày đội phải khai thác 24 tấn than.
b)Bán kính đáy là : 12 : 2=6 (cm)
 Thể tích của hộp sữa hình trụ là : 

	 
	
0,25đ







0,25đ





0,25đ






0,5đ




0,25đ
0,5đ


0,5đ

	






3
(2 đ)
	
3.1 
ĐKXĐ : 

Đặt 	 với  ta được hệ :



 ta được :

(thỏa mãn ĐKXĐ)
Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất  (x,y)= (5;2)


3.2a)  Hoành độ giao điểm của  và là nghiệm của phương trình




Để  cắt  tại hai điểm phân biệt  và B  thì phương trình (1)
 phải có hai nghiệm phân biệt





Vậy với  thì  cắt  tại hai điểm phân biệt A và B  



b) Với  thì  cắt  tại hai điểm phân biệt A và B  


Vì hoành độ của A và B    lần lượt là nên  là hai nghiệm của phương trình (1)


Ta có: 

TH1: 



TH2: 



Vậy  
	




0,25đ



0,25đ




0,25đ




0,25đ





0,5đ
















0,25đ


















0,25đ

	











4


(3đ)
		[image: ]a)Vẽ hình đến câu a)

 Ta có:  là trung điểm của BC (GT)

 (tính chất đường kính vuông góc với   dây cung)



* Ta có :  (gt)


· 
Ta có: hai góc  cùng nhìn 
· cạnh OC một góc 900. Vậy 4 điểm 

 cùng thuộc một 
đường tròn.


	





b) Ta có : AK=2R ( AK là đường kính )

Điều phải chứng minh tương đương với 
· 

Xét và  ta có:


 (ĐPCM)


c)Theo a), tứ giác  nội tiếp 



Xét có:  ( góc ở tâm và góc nội tiếp cùng chắn cung  )



 là góc ngoài   

Lại có, ( cmt)



Khi đó:    cân tại M. 

Ta có tứ giác  nội tiếp 

Mà  là tứ giác nội tiếp




Ta có  cân tại . 




[image: ]


Từ ( 1 ) và  ( 2 ) 

Ta có : 


Ta lại có tứ giác  nội tiếp(tính chất góc ngoài tứ giác nội tiếp)



 cân tại  suy ra . 


Lại theo câu c)  suy ra . 


Suy ra  là tâm đường tròn ngoại tiếp 


Do BC cố định nên  cố định  đpcm.
	
0,25đ


0,25đ



0,25đ



0,25đ





0,5đ


0,5đ






0,25đ


0,25đ






















0,25đ














0,25đ

	



5 


(0,5 đ)
	



Ta có   
 (theo bất đẳng thức Cosi)


Dấu  xảy ra  

Mà 


Dấu  xảy ra  



 . Dấu  xảy ra  

Vậy: .
	






0,25đ













0,25đ


· Chú ý:
· Học sinh vẽ sai hình không chấm.
· Học sinh làm cách khác nếu đúng vẫn chấm điểm tối đa.
……………Hết .………….
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